
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ

Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Đài KTTV Bắc Bộ

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

1 Nguyễn Mạnh Thắng 11/8/1974
Phó Giám đốc/Kiểm soát 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV Bắc 

Bộ

Kiểm soát viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

II Văn phòng 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Chuyên viên lên Chuyên viên chính

1 Vũ Thị Thịnh 03/8/1972
Phó Chánh Văn 

phòng/Chuyên viên
Văn phòng

Chuyên viên lên 

Chuyên viên chính
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Cán sự lên chuyên viên

1 Phạm Thị Vân 08/10/1982 Cán sự Văn phòng Cán sự lên Chuyên viên 01 bộ Đạt

2 Phùng Thị Nguyệt 15/12/1990 Cán sự
Văn phòng (đang biệt 

phái tại Văn phòng 

Cục KTTV)

Cán sự lên Chuyên viên 01 bộ Đạt

Kết quả thẩm 

định hồ sơ

(Kèm theo Thông báo số 05-TB/HĐXTH ngày 11 tháng 5 năm 2026 

của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức)

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH 

NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2026

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2026 

TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

III Phòng Dự báo KTTV 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Hoàng Đức Hùng 21/4/1974
Phó trưởng phòng/Dự 

báo viên KTTV hạng III

Phòng Dự báo 

KTTV

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Đăng Thị Ánh 24/12/1983 DBV KTTV hạng III
Phòng Dự báo 

KTTV

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Lê Thị Huệ 30/01/1982 DBV KTTV hạng III
Phòng Dự báo 

KTTV

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

IV Phòng Mạng lưới trạm KTTV 

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Kiểm soát viên KTTV hạng III lên Kiểm soát viên KTTV hạng II

1 Nguyễn Hồng Hạnh 08/8/1983 KSV KTTV hạng III 
Phòng Mạng 

lưới trạm KTTV

Kiểm soát viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Kiểm soát viên KTTV hạng IV lên Kiểm soát viên KTTV hạng III

1 Đặng Thành Hải 29/5/1989 KSV KTTV hạng IV
Phòng MLT 

KTTV

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

2 Trần Đức Thọ 26/02/1989 KSV KTTV hạng IV
Phòng MLT 

KTTV

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

3 Phan Thị Thùy Dung 26/9/1989 KSV KTTV hạng IV
Phòng MLT 

KTTV

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

4 Nguyễn Thành Tú 17/4/1993 KSV KTTV hạng IV
Phòng MLT 

KTTV

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

V Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên 

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Dìu Thị Diệu Trinh 14/5/1994 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Thái Nguyên

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

2 Vũ Thị Ngọc 13/4/1988 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Thái Nguyên

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

VI Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Vũ Thị Thu 09/9/1971
Giám đốc/Dự báo viên 

KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Tuyên Quang

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1
Nguyễn Thị Thu 

Hường
02/12/1988 DBV KTTV hạng IV

Đài KTTV tỉnh 

Tuyên Quang

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

2 Lê Thị Hà 20/11/1988 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Tuyên Quang

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

VII Đài KTTV tỉnh Điện Biên

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Lê Thị Thùy 18/5/1988 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Điện Biên

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

VIII Đài KTTV tỉnh Lai Châu 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Nguyễn Thị Thủy 01/3/1976
Giám đốc/Dự báo viên 

KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Lai Châu

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

IX Đài KTTV tỉnh Sơn La 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Nguyễn Văn Nguyên 10/5/1980
Giám đốc/Dự báo viên 

KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Sơn La

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Đỗ Huyền Trang 27/02/1990 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Sơn La

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

2 Hoàng Trung Thành 21/10/1987 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV Tỉnh 

Sơn La

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

Kiểm soát viên KTTV hạng IV lên Kiểm soát viên KTTV hạng III

1 Triệu Thanh Thuận 08/8/1984 KSV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Sơn La

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

X Đài KTTV tỉnh Lạng Sơn

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Hoàng Văn Khánh 24/8/1969
Phó Giám đốc/DBV 

KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Lạng Sơn

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Hà Thùy Ngân 10/11/1989 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV Tỉnh 

Lạng Sơn

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XI Đài KTTV tỉnh Cao Bằng 

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Phan Văn Huyên 01/3/1976 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Cao Bằng

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

XII Đài KTTV tỉnh Lào Cai 

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Đào Xuân Nam 21/01/1985 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Lào Cai

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Hoàng Đình Tiến 09/01/1980 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Lào Cai

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Nguyễn Thị Yên 17/5/1976 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Lào Cai

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

2 Phạm Thị Luyến 24/01/1981 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Lào Cai

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XIII Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Trịnh Thế Thành 08/12/1985
Phó Giám đốc/Dự báo 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Thanh Hóa

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Đỗ Thị Thi 26/02/1978 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Thanh Hóa

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Nguyễn Thị Thủy 26/7/1982 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Thanh Hóa

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Lê Văn Thắng 10/3/1991 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Thanh Hóa

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

Kiểm soát viên KTTV hạng IV lên Kiểm soát viên KTTV hạng III

1 Trần Thị Diện 28/11/1984 KSV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Thanh Hóa

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

2 Nguyễn Tú Anh 29/12/1987 KSV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Thanh Hóa

Kiểm soát viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XIV Đài KTTV tỉnh Ninh Bình 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Đinh Đức Tú 14/11/1977
Phó Giám đốc/Dự báo 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Ninh Bình

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Ngô Văn Tự 04/11/1981
Phó Giám đốc/Dự báo 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Ninh Bình

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Vũ Thị Hoà 20/6/1989 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Ninh Bình

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Ngọc Văn Dũng 30/8/1979 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Ninh Bình

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Lã Thị Bích Hồng 24/01/1991 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Ninh Bình

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XV Đài KTTV tỉnh Hưng Yên 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Tống Ngọc Công 14/11/1983
Phó Giám đốc/Dự báo 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Hưng Yên

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Phạm Minh Mạnh 21/8/1983
Phó Giám đốc/Dự báo 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Hưng Yên

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Mai Thị Hợp 20/11/1979 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Hưng Yên

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

XVI Đài KTTV tỉnh Bắc Ninh 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Hà Việt Hùng 17/02/1975
Phó Giám đốc/Dự báo 

viên KTTV hạng III

Đài KTTV tỉnh 

Bắc Ninh

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Vũ Văn Quân 01/11/1982 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV tỉnh 

Bắc Ninh

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Dự báo viên KTTV hạng IV lên Dự báo viên KTTV hạng III

1 Phạm Xuân Nhị 23/10/1979 DBV KTTV hạng IV
Đài KTTV tỉnh 

Bắc Ninh

Dự báo viên KTTV 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XVII Đài KTTV thành phố Hải Phòng 

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Nguyễn Đức Long 27/8/1976
Phó Giám đốc/DBV 

KTTV hạng III

Đài KTTV TP 

Hải Phòng

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

2 Nguyễn Thị Ngà 22/8/1987
Phó Giám đốc/DBV 

KTTV hạng III

Đài KTTV TP 

Hải Phòng

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Dự báo viên KTTV hạng III lên Dự báo viên KTTV hạng II

1 Vũ Thị Quý 17/5/1983 DBV KTTV hạng III
Đài KTTV 

TP Hải Phòng

Dự báo viên KTTV 

hạng III lên hạng II
01 bộ Đạt

XVIII Trạm Thủy văn Bảo Yên

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Trần Bá Hòa 02/5/1983
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm TV Bảo 

Yên

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XIX Trạm Khí tượng Tam Đường

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Đinh Văn Quang 27/7/1989
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm KT Tam 

Đường

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XX Trạm Khí tượng Hòa Bình

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Đinh Thị Hoa Lê 14/9/1979
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm KT Hòa 

Bình

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXI Trạm Thủy văn Thanh Sơn

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Nguyễn Quang Minh 04/8/1970
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm TV Thanh 

Sơn

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXII Trạm Khí tượng Điện Biên

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 24/5/1984
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

 Trạm KT Điện 

Biên

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXIII Trạm Khí tượng Mường Lay

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Nguyễn Thế Anh 16/12/1980
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm KT 

Mường Lay

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXIV Trạm Khí tượng Hải văn Cửa Ông

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Phạm Công Cảnh 19/9/1990
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm KT Hải 

văn Cửa Ông

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXV Trạm Thủy văn Nam Định

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Lê Văn Huynh 13/8/1986
Phó Trưởng trạm/Quan 

trắc viên TNMT hạng IV

Trạm TV Nam 

Định

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXVI Trạm Thủy văn Bá Nha

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Nguyễn Huy Tú 26/6/1979
Trưởng trạm/Quan trắc 

viên TNMT hạng IV

Trạm TV Bá 

Nha

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXVII Trạm Thủy văn Ba Lạt

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Đặng Thị Hằng 23/7/1989 QTV TNMT hạng IV Trạm TV Ba Lạt
Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXVIII Trạm Khí tượng Sa Pa

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Trịnh Phương Chi 19/01/1991 QTV TNMT hạng IV Trạm KT Sa Pa
Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXIX Trạm Khí tượng Lào Cai

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Lục Thị Dển 08/7/1987 QTV TNMT hạng IV
Trạm KT Lào 

Cai

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXX Trạm Thủy văn Vụ Quang

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Phạm Xuân Thúy 22/4/1985 QTV TNMT hạng IV
Trạm TV Vụ 

Quang 

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXXI Trạm Khí tượng Phú Hộ

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo
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Nam Nữ Đạt
Không 

đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kết quả thẩm 

định hồ sơ
TT Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ/chức danh 

nghề nghiệp hiện giữ

Cơ quan, đơn 

vị đang công 

tác

Đăng ký xét thăng 

hạng

Hồ sơ đăng 

ký xét thăng 

hạng

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Nguyễn Thị Hồng Thu 04/3/1978 QTV TNMT hạng IV
Trạm KT Phú 

Hộ

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXXII Trạm Khí tượng Lạng Sơn

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Vũ Kim Thành Trung 23/02/1982
Điều hành trạm/QTV 

TNMT hạng IV

Trạm KT Lạng 

Sơn

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXXIII Trạm Thủy văn Lạng Sơn

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Trần Thị Út Hạnh 20/7/1984 QTV TNMT hạng IV
Trạm TV Lạng 

Sơn

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

XXXIV Trạm Thủy văn Hồi Xuân

Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quan trắc viên TNMT hạng IV lên Quan trắc viên TNMT hạng III

1 Nguyễn Thị Hải Yến 21/10/1994 QTV TNMT hạng IV
Trạm TV Hồi 

Xuân

Quan trắc viên TNMT 

hạng IV lên hạng III
01 bộ Đạt

Tổng cộng
67 bộ

67/67 

đạt
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